Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 88

	HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:....... 
Địa chỉ:…………......................... 
	Mẫu số 01 – TT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính) 

	PHIẾU THU 
Ngày .......tháng .......năm ......
	Quyển số:............

Số:...........................


Họ và tên người nộp tiền:............................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Lý do nộp:....................................................................................................................

Số tiền:...............................(Viết bằng chữ):...............................................................

...................................................................................................................................

Kèm theo:.....................................................................Chứng từ gốc:

	 
	 
	Ngày .....tháng .....năm ...... 

	Người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 
	Người lập biểu 
(Ký, họ tên)

 

 
	Người nộp tiền 
(Ký, họ tên) 
	Thủ quỹ 
(Ký, họ tên) 


Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 79

	ĐƠN VỊ: ……………………

Mã QHNS:…………………….
	Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)


 

	PHIẾU THU
	 

	Ngày ….tháng……năm
	Quyển số:……..


Số:……………

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………………………………

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
	NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ……………………………………………………….

- Bằng chữ: …………………………………..

	NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)
	Ngày….tháng…..năm……
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)


+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………….

Mẫu 1: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

	Đơn vị:...................
Địa chỉ:…………..
	Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)


	
	PHIẾU THU

Ngày.....tháng.......năm.... 
	Quyển số: ....................
Số: ...............................


Họ và tên người nộp tiền:....................................................................................……………......
Địa chỉ:.............................................................................................................…………….........
Lý do nộp:.............................................................................................................……………....
Số tiền:...............................(Viết bằng chữ):........................................................…………….....
Kèm theo:.....................................................................Chứng từ gốc:
	
	
	Ngày .....tháng .....năm ......

	Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)
	Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ
(Ký, họ tên)


Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................
Mẫu 2: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

	Đơn vị: .......................
Địa chỉ: ......................
	Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


	
	PHIẾU THU

Ngày.....tháng.......năm.... 
	Quyển số: ....................
Số: ...............................
Nợ: ..............................
Có: ..............................


Họ và tên người nộp tiền:


Địa chỉ:


Lý do nộp:


Số tiền:............................................ (Viết bằng chữ):


Kèm theo:............................................... Chứng từ gốc:

	
	
	Ngày....tháng....năm...

	Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
	Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
	Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ
(Ký, họ tên)


Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):


+ Tỷ giá ngoại tệ:


+ Số tiền quy đổi:


(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu 3: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

	Đơn vị:...................

Địa chỉ:…………..
	Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12./2014 của BTC)

	
	PHIẾU THU
Ngày .......tháng .......năm ......
	Quyển số: ................
Số: ...........................
Nợ: ..........................
Có: ...........................


Họ và tên người nộp tiền: 

Địa chỉ: 

Lý do nộp: 

Số tiền: 
 (Viết bằng chữ): 

.


Kèm theo: .
 Chứng từ gốc.
	Ngày .....tháng .....năm ......

	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên)
	Người nộp

tiền

(Ký, họ tên)
	Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ

(Ký, họ tên)


Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): 

+ Số tiền quy đổi: 

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu 4: Phiếu thu ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

	Đơn vi:………...
Bộ phận:……….
	Mẫu số: 01 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


	 
	PHIẾU THU 
Ngày ...tháng ...năm ... 
	Quyển số: ..............
Số: .........................

Nợ: ........................

Có: .........................


Họ và tên người nôp tiền: 

Địa chỉ: 

Lý do nộp: 

Số tiền: 
 (Viết bằng chữ): 

Kèm theo: 
 Chứng từ gốc.

	Ngày ....... tháng ....... năm ........

	Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
	Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
	Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ
(Ký, họ tên)


Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): 

+ Số tiền quy đổi: 


Mẫu 5: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

	Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..
	Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)


PHIẾU THU
	
	Ngày…..tháng ……năm………
Số: ……………..
	Quyển số: ……..

	
	
	Nợ: …………….

Có: …………….


Họ và tên người nộp tiền: 


Địa chỉ: 


Nội dung: 


Số tiền: 
(loại tiền)
(viết bằng chữ): 


Kèm theo: 


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
	NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: 


- Bằng chữ: 


	
NGƯỜI NỘP 
(Ký, họ tên)

	Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)


+ Tỷ giá ngoại tệ: 


+ Số tiền quy đổi: 

 Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.
